ÔN TẬP CHƯƠNG 4 :  DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

HƯỚNG DẪN:

- Bước 1: Đọc lý thuyết, phương pháp tổng quát.

- Bước 2: Đọc các ví dụ cơ bản

- Bước 3: Áp dụng giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm.
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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Dao động điện từ.
a.M¹ch dao ®éng
+ Mạch dao động (M¹ch L,C) là một mạch điện khÐp kÝn gồm một tụ điện có điện dung C và
   một cuộn dây có độ tự cảm L, có điện trở thuần không đáng kể.

 +Ban ®Çu tô ®iÖn ®­îc tÝch ®iÖn ®Õn ®iÖn tÝch q0 sau ®ã ®­îc nèi víi cuén c¶m .KÓ tõ thêi ®iÓm nèi vµo cuén c¶m ,®iÖn tÝch trªn tô ®iÖn vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua cuén c¶m biÕn thiªn ®iÒu hoµ víi tÇn sè gãc ( 
a. Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động

+ Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động: q = q0 cos((t + ().
+ Điện áp giữa hai bản tụ điện:             u = 
[image: image489.png]O k@




= U0 cos((t + (). Với Uo = 
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  Nhận xét: Điện áp giữa hai bản tụ điện biÕn thiªn ®iÒu hoµ cïng tÇn sè víi ®iÖn tÝch trªn tô ,cïng pha với  điện tích trên tụ điện 

+ Cường độ dòng điện trong cuộn dây: i = q' = - (q0sin((t + () =  I0cos((t + ( + 
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); với  I0 = q0(.
  Nhận xét : Cường độ dòng điện trong cuén d©y biÕn thiªn ®iÒu hoµ cïng tÇn sè víi ®iÖn tÝchvµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n  tô ,sím pha h¬n  ®iÖn tÝch vµ hiÖu ®iÖn thÕ  mét gãc  
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+ Hệ thức liên hệ : 
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 + Tần số góc :  ( = 
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+ Chu kì và tần số riêng của mạch dao động: T = 2(
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  và  f = 
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b. Năng lượng điện từ trong mạch dao động

+ Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện: 
WC = 
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EMBED Equation.3[image: image12.wmf]C
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image14.wmf]2
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+ Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm: 
WL = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image20.wmf]2
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+ Năng lượng điện từ trong mạch:  W = WC + WL =
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+ Liên hệ giữa q0, I0 và U0 trong mạch dao động: q0 = CU0 = 
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+ Các kết kuận 
 - Năng lượng điện từ trong mạch LC bằng năng lượng điện trường tập trung tại tụ và năng lượng từ  trường tập trung tại cuộn cảm 

 - Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hoà cùng tần số góc (’ = 2( ,tần số  f’=2f và chu kì T’ = 
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 so với điện tích của tụ điện ,hiệu điệu thế giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch LC 
-Tại một thời điểm bất kỳ năng lượng điện từ luôn được bảo toàn 

* Lưu ý
 - Năng lượng điện trường của tụ điện chính là  thế năng điện trường của tụ điện do vậy năng lượng từ trường của cuộn cảm đóng vai trò như động năng còn năng lượng điện từ của mạch đống vai trò như cơ năng nên 
  W= 
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    NÕu WL = nWC th×  
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d.Söï taét daàn cuûa dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng 
 - Cuoän caûm vaø daây noái bao giôø cuõng coù ñieän trôû thuaàn ,doøng ñieän chaïy qua ñieän trôû gaây ra taùc duïng nhieät laøm cho naêng löôïng cuûa maïch bò giaûm daàn

 - Ngoaøi ra moät phaàn naêng löôïng cuûa maïch bò böùc xaï ra khoâng gian xung quanh döôùi daïng soùng ñieän töø cuõng laøm naêng löôïng cuûa maïch giaûm daàn 
2. Điện từ trường.

* Hai giả thuyết của Macxoen
+Giả thuyết về từ trường biến thiên: Khi một từ trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra một điện trường xoáy . Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức điện trường mà các đường sức là những đường cong khép kín ,bao quanh các đường cảm ứng .

+ Giả thuyết về điện trường biến thiên : Khi một điện trường biến thiên theo thời gian ,làm xuất hiện một từ trường xoáy .Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ là đường cong khép kín ,bao quanh các đường sức của điện trường . 
* Điện từ trường :
 + Mỗi biến thiên theo thời gian của từ trường sinh ra trong không gian xung quanh một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian, ngược lại mỗi biến thiên theo thời gian của điện trường cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong không gian xung quanh.

+ Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên cùng tồn tại trong không gian. Chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau trong một trường thống nhất được gọi là điện từ trường.
* Hai loại dòng điện trong mạch dao động LC 

 + Dòng điện dẫn chạy qua dây dẫn sinh ra từ trường có đường sức từ là đường cong khép kín ,bao quanh dòng điện 

+ Điện trường biến thiên trong lòng của tụ điện cũng sinh ra từ trường xoáy có đường sức từ là đường cong khép kín ,bao quanh véc tơ cường độ điện trường .Vì vậy điện trường biến thiên trong lòng của tụ điện được coi như một dòng điện dịch 

+ Trong mạch dao động tồn tại hai loại dòng điện ,gồm dòng điện dẫn chạy trong dây dẫn và dòng điện dịch do điện trường biến thiên trong lòng tụ sinh ra 
3. Sóng điện từ - Thông tin liên lạc bằng vô tuyến.


Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

* Tính chất của sóng điện từ

+ Sóng điện từ  truyền được trong mọi môi trường vật chất (cả trong  chân không )  .Vận tốc lan truyền của sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng  (c ( 3.108m/s). Tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong các điện môi nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.

+ Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình lan truyền 
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 và 
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luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường  luôn đồng pha với nhau.

+ Giống như sóng cơ học ,sóng điện từ cũng tuân theo những định luật : Phản xạ ,khúc xạ, nhiễu xạ ,giao thoa và tạo thành sóng dừng .

 + Sóng điện từ mang năng lượng. Khi sóng điện từ truyền đến một anten, làm cho các electron tự do trong anten dao động .Như vậy khi truyền trong không gian ,sóng điện từ mang theo năng lượng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số 
+ Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến nên gọi là sóng vô tuyến
* Lưu ý   
 - Nguồn phát sóng điện từ rất đa dạng, như tia lửa điện, cầu dao đóng, ngắt mạch điện, trời sấm sét ... .
 - Khác víi sãng c¬ häc ,sãng ®iÖn tõ ®i mµ kh«ng cÇn tíi sù nÐn gi·n ®µn håi cña c¸c ph©n tö trong m«i tr­êng truyÒn sãng   
*Sãng v« tuyÕn
- Sãng v« tuyÕn lµ sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè hµng ngh×n Hz trë lªn 

- Tầng điện li là lớp khí quyển bị ion hóa mạnh bởi ánh sáng Mặt Trời và nằm trong khoảng độ cao từ 80 km đếm 800 km, có ảnh hưởng rất lớn đến sự truyền sóng vô tuyến điện.

 - Theo tÇn sè vµ b­íc sãng ,sãng ®iÖn tõ ®­îc ph©n ra 4 lo¹i 
	Lo¹i sãng
	TÇn sè (MHz)
	B­íc sãng (m)

	Sãng dµi
	0,1 ( 1
	105 ( 103

	Sãng trung
	1 ( 10
	103 ( 102

	Sãng ng¾n
	10 ( 100
	102 ( 10

	Sãng cùc ng¾n
	100 ( 1000
	10 ( 0,01


- §Æc  tÝnh cña mçi lo¹i sãng ®iÖn tõ :

 + Sãng dµi vµ cùc dµi  Ýt bÞ n­íc hÊp thô nªn ®­îc dïng ®Ó truyÒn th«ng tin d­íi n­íc .Sãng dµi Ýt dïng ®Ó th«ng tin trªn mÆt ®Êt v× n¨ng l­îng nhá kh«ng truyÒn ®i ®­îc xa 

+ Sãng trung ban ngµy bÞ tÇng ®iÖn li hÊp thô m¹nh nªn kh«ng truyÒn ®­îc xa ,ban ®ªn tÇng ®iÖn li ph¶n x¹ nªn truyÒn ®­îc xa 
+ Sãng ng¾n cã n¨ng l­îng lín h¬n sãng trung ,chóng bÞ tÇng ®iÖn li vµ mÆt ®Êt ph¶n x¹ ®i ph¶n x¹ l¹i nhiÒu lÇn .Mét ®µi ph¸t sãng ng¾n c«ng suÊt lín cã thÓ truyÒn sãng tíi mäi ®iÓm trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt 

+ Sãng cùc ng¾n cã n¨ng l­îng lín nhÊt ,kh«ng bÞ tÇng ®iÖn li hÊp thô vµ ph¶n x¹ ,cã kh¶ n¨ng truyÒn ®i rÊt xa theo ®­êng th¼ng vµ ®­îc dïng ®Ó truyÒn th«ng tin vò trô .V« tuyÕn truyÒn h×nh ®­îc dïng sãng cùc ng¾n ,kh«ng truyÒn ®i ®­îc xa trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt .Muèn truyÒn h×nh ®i xa ph¶i cã vÖ tinh nh©n t¹o hoÆc c¸c ®µi thu ph¸t sãng trung gian . 
III Nguyên tắc chung của thông tin liên lạc  bằng sóng vô tuyến điện:
    - Biến điệu sóng mang: 

        *Biến âm thanh (hoặc hình ảnh) muốn truyền đi thành các dao động điện từ có tần số thấp gọi là tín hiệu âm tần (hoặc tín hiệu thị tần) ph¶i dïng sãng mang .
        *Trộn sóng: Sóng điện từ tần số cao (cao tần) để mang (sóng mang) các tín hiệu âm tần hoặc thị tần đi xa . Muốn vậy phải trộn sóng điện từ âm tần hoặc thị tần với sóng điện từ cao tần (biến điệu). Qua anten phát, sóng điện từ cao tần đã biến điệu được truyền đi trong không gian.


-Thu sóng :  Dùng máy thu với anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần muốn thu.


-Tách sóng: Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần (tách sóng) rồi dùng loa để nghe âm thanh truyền tới hoặc dùng màn hình để xem hình ảnh.


-Khuếch đại:Để tăng cường độ của sóng truyền đi và tăng cường độ của tín hiệu thu được người ta dùng các mạch khuếch đại.

*. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản
[image: image488.png]



Ăng ten phát: là khung dao động hở (các vòng dây của cuộn L hoặc 2 bản tụ C xa nhau), có cuộn dây mắc xen gần cuộn dây của máy phát. Nhờ cảm ứng, bức xạ sóng điện từ cùng tần số máy phát sẽ phát ra ngoài không gian.

*. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản

 Ăng ten thu: là 1 khung dao động hở, nó thu được nhiều sóng, có tụ C thay đổi. Nhờ sự cộng hưởng với tần số sóng cần thu ta thu được sóng điện từ có  f = f0

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

DẠNG 1:  Xác định các đại lượng :T, f, (, bước sóng ( mà máy thu sóng thu được.
a. Ph­¬ng ph¸p gi¶i to¸n   
-Nh÷ng bµi tËp ®¬n gi¶n tÝnh tÇn sè gãc, Chu kì, tần số, b­íc sãng  của mạch dao động  ta ¸p dông c«ng thøc ®Ó tÝnh  : 
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- Nh÷ng bµi tËp cho tÇn sè gãc hoÆc chu kú hoÆc tÇn sè vµ  tÝnh L hoÆc C ta sö dông c¸c c«ng thøc 
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  sau ®ã suy ra  c¸c ®¹i l­îng cÇn tÝnh .
-NÕu mét bµi to¸n mµ m¹ch dao ®éng cã hai tô C1 vµ C2 cã thÓ m¾c nèi tiÕp hoÆc song song . §Ó tÝnh chu kú ,tÇn sè ,b­íc sãng khi cã sù thay ®æi vÒ c¸ch m¾c ta cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc tÝnh nhanh sau 

   NÕu cã hai tô C1 vµ C2 nèi tiÕp nhau th×  
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NÕu cã hai tô C1 vµ C2  song song nhau th× 
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*  L­u ý:
- Trong c¸c bµi to¸n ph¶i ®æi ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng L ;C ;( ;T;f ra c¸c ®¬n vÞ chuÈn råi sau ®ã víi thay vµo biÓu thøc tÝnh 

	 L: độ tự cảm, đơn vị henry(H) 
	C:điện dung đơn vị là Fara (F)
	f:tần số đơn vị là Héc (Hz)

	1mH = 10-3 H [mili (m) =
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	1mF =  10-3 F [mili (m) =
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	1KHz =  103 Hz  [ kilô  =
[image: image53.wmf]3
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	1(H = 10-6 H  [micrô(
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	1(F =  10-6 F  [micrô(
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	1MHz =  106 Hz [Mêga(M) =
[image: image58.wmf]6

10

] 

	1nH = 10-9 H  [nanô (n) =
[image: image59.wmf]9
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 ]
	1nF =  10-9 F  [nanô (n) =
[image: image60.wmf]9
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	1GHz =  109 Hz  [Giga(G) =
[image: image61.wmf]9
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	1pF = 10-12 F  [picô (p) =
[image: image62.wmf]12
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- §Ó gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ta cÇn chó ý t­ duy nhanh theo tØ lÖ thuËn hay tØ lÖ nghÞch .VÝ dô b­íc sãng th­êng tØ lÖ thuËn víi L hoÆc C ...........
- NÕu sãng ®iÖn tõ truyÒn trong m«i tr­êng cã chiÕt suÊt n th× b­íc sãng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : ( = 
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-Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch.Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến thu được sóng điện từ có bước sóng: ( = 
[image: image65.wmf]f

c

= 2(c
[image: image66.wmf]LC
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-Nếu mạch chọn sóng có cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được sẽ thay đổi trong giới hạn từ: (min =  2(c
[image: image67.wmf]min
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 đến (max =  2(c
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b. Bài tập có hướng dẫn  :

Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm tụ  C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động  là:

A. ( = 200Hz.

B. ( = 200rad/s.         C. ( = 5.10-5Hz.
                   D. ( = 5.104rad/s.

Hướng dẫn: Từ Công thức 
[image: image69.wmf]LC
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, với C = 16nF = 16.10-9F và L = 25mH = 25.10-3H. Suy ra (. ( Chọn D
Câu 2: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy (2 = 10). Tần số dao động của mạch là

A. f = 2,5Hz.

B. f = 2,5MHz.         C. f = 1Hz.

       D. f = 1MHz.
Hướng dẫn: Từ công thức tính tần số dao động của mạch 
[image: image70.wmf]LC
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, thay L =  2.10-3H, C = 2.10-12F và (2 = 10, ta được f = 2,5.106H = 2,5MHz. ( Chọn B

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng:Mạch dao động của một máy thu vô tuyến có điện dung C = 
[image: image71.wmf]2
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. Tần số dao động riêng của mạch từ 1kHz đến 1MHz. Độ tự cảm của mạch có giá trị trong khoảng

A.
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Hướng dẫn: Từ công thức tính tần số dao động của mạch 
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ứng với f1= 1KHz ta được L1 ; ứng với f2= 1MHz ta được L2 nằm trong khoảng 
[image: image81.wmf]mH
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  ( Chọn C
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:Một mạch dao động LC gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 640
[image: image82.wmf]m

H, và một tụ điện có điện dung C biến thiên từ 36pF đến 225pF. Lấy 
[image: image83.wmf]2
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. Chu kỳ dao động riêng của mạch có thể biến thiên từ.

A. 960ms đến 2400ms.                                           B.960
[image: image84.wmf]m

s đến 2400
[image: image85.wmf]m

s.       

C.960ns đến 2400ns.                                                 D.960ps đến 2400ps.
Hướng dẫn: Từ công thức tính chu kỳ  dao động của mạch T = 2(
[image: image86.wmf]LC

 . Ứng với C1= 36 pF ta được T1(960ns ; ứng với C2= 225pF ta được T2( 2400ns 
Câu 3: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và một cuộn cảm có độ tự cảm L . Mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có c= 5.nF. Độ tự cảm L của mạch là :

  A. 5.10-5H.

  B. 5.10-4H.             C. 5.10-3H.

        D. 2.10-4H.

Giải: Chọn C.Hướng dẫn:  
[image: image87.wmf]222
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 hoặc dùng lệnh SOLVE của máy tính Fx 570ES, với ẩn số  L là biến X : Dùng biểu thức 
[image: image88.wmf]1
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 Nhập các số dữ liệu vào máy tính : 
[image: image89.wmf]5
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Sau đó nhấn SHIFT  CALC  ( Lệnh SOLVE) và nhấn dấu  =  hiển thị kết  quả của L:  X = 5.066059.10-4 (H) 

Chú ý: Nhập biến X là phím:   ALPHA )          : màn hình xuất hiện  X
             Nhập dấu =  là  phím :  ALPHA CALC :màn hình xuất hiện  =
              Chức năng SOLVE:        SHIFT  CALC  và sau đó nhấn phím  =   hiển thị kết  quả X = .....
Câu 4: Một mạch dao động LC có tụ C=10 – 4/( F, Để tần số  của mạch là 500Hz thì cuộn cảm phải có độ tự cảm là:
  A. L = 102/( H
   B. L = 10 – 2/( H      C. L = 10 – 4/( H
 D. L = 10 4/( H
Câu 5: Một mạch dao động LC với cuộn cảm L = 1/( mH, để mạch có tần số dao động là 5kHz thì tụ điện phải có điện dung là:
  A. C = 10 – 5/( (F
  B. C = 10 – 5/( F.       C = 10 – 5/(2 F
             D. C = 10 5/( (F
Câu 6: Trong mạch dao động LC, khi hoạt động thì điện tích cực đại của tụ là Q0=1 µC và cường độ dòng điện cực đại ở cuộn dây là I0=10A. Tần số dao động của mạch là:
 A. 1,6 MHz     
 B. 16 MHz    
           C. 1,6 kHz
             D. 16 kHz
Câu 7: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ  C = 880pF và cuộn L = 20(H. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. ( = 100m.

B. ( = 150m.

C. ( = 250m.

 D. ( = 500m.

Chọn C.Hướng dẫn: Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được là 
[image: image90.wmf]LC
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Câu 8: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ C = 1nF và cuộn L = 100
[image: image91.wmf]H

m

 (lấy 
[image: image92.wmf]).

10

2

=

p

Bước sóng mà mạch thu được.

A. 
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C. 
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Câu 9: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ:

A. ( =2000m.

B. ( =2000km.
C. ( =1000m.

D. ( =1000km.

Chọn A.Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính bước sóng 
[image: image97.wmf]m
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Câu 10: Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn L=25(H. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung C  có giá trị 

A. 112,6pF.

 B. 1,126nF.

C. 1,126.10-10F
   D. 1,126pF.

Chọn A.Hướng dẫn:  
[image: image98.wmf]0
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 . Suy ra: 
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Câu 11: Sóng FM của đài Hà Nội có bước sóng ( = 
[image: image100.wmf]10
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m. Tìm tần số f.       

 A. 90 MHz ;      
B. 100 MHz ;    
 C. 80 MHz ;       
 D. 60 MHz .
Chọn A.Hướng dẫn:  
[image: image101.wmf]c
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c. Bài tập tự luận:

Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung  C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch.
Giải:  Ta có: T = 2(
[image: image103.wmf]LC

= 4(.10-5 = 12,57.10-5 s; f = 
[image: image104.wmf]T
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 = 8.103 Hz.

Câu 13:  Mạch dao động của một máy thu thanh với cuộn dây có độ tự cảm L = 5.10-6 H, tụ điện có điện dung    2.10-8 F; điện trở thuần R = 0. Hãy cho biết máy đó thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu? 
Giải:  Ta có: ( = 2(c
[image: image105.wmf]LC

= 600 m.
Câu 14: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4 (H và một  tụ điện C = 40 nF.


a) Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.


b) Để mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60 m đến 600 m thì cần phải thay tụ điện C bằng tụ xoay CV có điện dung biến thiên trong khoảng nào? Lấy (2 = 10;  c = 3.108 m/s.
Giải:  a) Ta có: ( = 2(c
[image: image106.wmf]LC

= 754 m.


      b) Ta có: C1 = 
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= 0,25.10-9 F; C2 = 
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= 25.10-9 F; 
          vậy phải sử dụng tụ xoay CV có điện dung biến thiên từ 0,25 pF đến 25 pF.

Câu 15:  Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm L = 1 mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Tìm bước sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng. 
Giải: . Ta có: 
[image: image109.wmf]2
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Câu 16:  Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m (coi bằng 18( m) đến  753 m (coi bằng 240( m) thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào?  Cho     c = 3.108 m/s.
Giải:  Ta có: C1 = 
[image: image116.wmf]L
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= 4,5.10-10 F; C2 = 
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= 800.10-10 F. 

      Vậy C biến thiên từ 4,5.10-10 F đến 800.10-10 F.
DẠNG  2: Viết biểu thức  điện tích q , địên áp u, dòng điện i 
 a. Ph­¬ng ph¸p gi¶i to¸n   
 * Để viết biểu thức của q, i hoặc u  mµ ®Çu bµi ch­a cho biÓu thøc nµo kh¸c th× ta tìm  tần số góc (, giá trị cực đại và pha ban đầu của đại lượng cần viết biểu thức rồi thay vào biểu thức tương ứng của chúng.
 - BiÓu thøc ®iện tích  q = q0cos((t + (q)  Với :
[image: image118.wmf]LC
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 :là tần số góc riêng ,q0 t×m tõ c¸c biÓu thøc liªn quan ®Õn nã  .Cßn (q ®­îc t×m nh­ sau : 
              Khi t = 0 (nếu q đang tăng (tụ điện đang tích điện) thì (q < 0; 

                              (nếu q đang giảm (tụ điện đang phóng điện) thì (q > 0.

 - BiÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ  u= U0cos((t + (u) Với :
[image: image119.wmf]LC
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 :là tần số góc riêng ,U0 t×m tõ c¸c biÓu thøc liªn quan ®Õn nã  .Cßn (u = (q  .

 - BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn   i= I0cos((t + (i) Với :
[image: image120.wmf]LC
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 :là tần số góc riêng ,I0 t×m tõ c¸c biÓu thøc liªn quan ®Õn nã  .Cßn (u = (i  .

                Khi t = 0 (nếu i đang tăng thì (i < 0

                              ( nếu i đang giảm thì (i > 0.

 * Để viết biểu thức của q hoÆc i hoặc u khi  ®Çu bµi  cho mét biÓu thøc q hoÆc i hoÆc u  th× ta tìm:  tần số góc ( tõ biÓu thøc ®· cho , giá trị cực đại  tõ c¸c biÓu thøc liªn quan và pha ban đầu dùa vµo mèi t­¬ng quan 

  ( Điện áp giữa hai bản tụ điện biÕn thiªn ®iÒu hoµ cïng pha với  điện tích trên tụ điện 

  ( Cường độ dòng điện trong cuén d©y biÕn thiªn ®iÒu hoµ sím pha h¬n  ®iÖn tÝch vµ hiÖu ®iÖn thÕ  mét gãc  
[image: image121.wmf]2
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 *  L­u ý:
   -  Các hệ thức liên hệ :  
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    - Khi tụ phóng điện thì q và u giảm và ngược lại

    - Quy ước: q > 0 ứng với bản tụ ta xét tích điện dương thì i > 0 ứng với dòng điện đến bản tụ ta xét.
    - Để tìm các đại lượng đặc trưng trên mạch dao động điện từ LC ta viết biểu thức liên quan đến các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

c. Bài tập cã h­íng dÉn   :

Bài 1: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10-4 H. Giả sử ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại và bằng 40 mA. Tìm biểu thức cường độ dòng điện, biểu thức điện tích trên các bản tụ điện và biểu thức điện áp giữa hai bản tụ.
      A.i = 4.10-2cos2.107t (A) ;q = 2.10-9cos(2.107t - 
[image: image124.wmf]2
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)(C); u = 80cos(2.107t - 
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     B.i = 2.10-2cos( 2.107t + 
[image: image126.wmf]2
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) (A) ;q = 2.10-9cos(2.107t - 
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)(C); u = 80cos(2.107t - 
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p

)(V).
     C. i = 4.10-2cos2.107t (A) ;q = 2.10-9cos(2.107t +
[image: image129.wmf]2
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)(C); u = 80cos(2.107t - 
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)(V).
      D..i = 2.10-2cos2.107t (A) ;q = 2.10-9cos(2.107t + 
[image: image131.wmf]2
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)(C); u = 80cos(2.107t - 
[image: image132.wmf]2
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Hướng dẫn:  Ta có:  Tõ biÓu thøc tæng qu¸t  i = I0cos((t + (); 

 ta cã  ( = 
[image: image133.wmf]LC
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= 2.107 rad/s khi t = 0 thì i = I0 ( cos( = 1 ( ( = 0.

Vậy biÓu thøc i = 4.10-2cos2.107t (A); q0 = 
[image: image134.wmf]w
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= 2.10-9 C (BiÓu thøc  q = 2.10-9cos(2.107t - 
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[image: image137.wmf]2
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Bài 2:. Cho mạch dao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, điện áp hiệu dụng của tụ điện là UC = 4 V. Lúc t = 0, uC = 2
[image: image138.wmf]2

 V và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức điện áp trên tụ điện và cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động.
      A.u = 4
[image: image139.wmf]2
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Hướng dẫn:  Tõ biÓu thøc tæng qu¸t u = U0cos((t + ()  Ta có: ( = 
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rad.  Vậy biÓu thøc  u = 4
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.10-3 A Vậy biÓu thøc   i = I0cos(106t - 
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.( Chọn C
Bài 3: Mạch dao động kín, lí tưởng có L = 1 mH, C = 10 (F. Khi dao động cường độ dòng điện hiệu dụng             I = 1 mA. Chọn gốc thời gian lúc năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường và tụ điện đang phóng điện. Viết biểu thức điện tích trên tụ điện, điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trên mạch dao động.
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Hướng dẫn:  Tõ biÓu thøc tæng qu¸t q = q0cos((t + ()   Ta có:  ( = 
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Bài 4:Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 0,2 mH và tụ điện có C = 8 pF. Biết năng lượng dao động của mạch là W = 2,5.10-7J , tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị cực đại. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ là

        A.i = 50cos(25.106t)(mA) và u = 250sin(25.106t)(V)        
        B.i = 50sin(25.106t + 
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        D .i = 50sin(25.106t )(mA) và u = 250
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Hướng dẫn:Tõ biÓu thøc tæng qu¸t  i = I0cos((t + (); 
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Bài 5:Một mạch dao động LC. Hiệu điện thế hai  bản tụ là u=4cos104t (V), điện dung C=0.5
[image: image217.wmf].
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Biểu thức điện tích trên hai bản tụ và biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

      A. q= 2.10-6 cos 104t (C); i=2.10-2 cos (104t+
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       B.q= 2.10-5 cos 104t (C); i=2.10-2 cos (104t-
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      C. q= 2.10-6 cos 104t (C); i=2.10-2 cos (104t+
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      D. q= 2.10-4 cos 104t (C); i=2.10-2 cos (104t+
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Hướng dẫn:Tõ biÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ u=4cos104t (V) ta cã U0= 4 V vµ ( = 104 ( rad/s)

  ( q0= C.U0= 2.10-6 C BiÓu thøc q= 2.10-6 cos 104t (C) 
  ( I0= (q0= 2,10-2 A BiÓu thøc i=2.10-2 cos (104t+
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Bài 6: Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm là L = 50mH. Hãy tính điện dung của tụ điện. Xác định hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng.

      A.8(A)             B.4
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Hướng dẫn:Từ công thức tính tần số gãc 
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Từ công thức năng lượng điện từ: 
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( Chọn B
DẠNG 3:   Bài toán về năng lượng điện từ trong mạch dao động LC.
a. Phương pháp giải :
 + Để tìm các đại lượng liên quan đến năng lượng điện từ trên mạch dao động điện từ LC ta viết biểu thức liên quan đến các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

   - Năng lượng điện trường: WC = 
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EMBED Equation.3[image: image232.wmf]C
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. Năng lượng từ trường:WL =
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   - Năng lượng điện từ:  W = WC + WL=
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   - Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số góc :

                                          (’ = 2( = 
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, với chu kì T’ = 
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+ Nếu mạch có điện trở thuần R ( 0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất: P = I2R = 
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.
+ NÕu bµi to¸n yªu cÇu tÝnh chu kú hoÆc thêi gian mµ liªn quan ®Õn vßng trßn l­îng gi¸c ®Ó gi¶i bµi to¸n ta lµm nh­ sau :

 - T×m q hoÆc u hoÆci theo c«ng thøc 
NÕu WL = nWC th×  
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 -  Sau ®ã vÏ vßng trßn l­îng gi¸c ®èi víi q ,i , u råi dùa vµo vßng trßn l­îng gi¸c t×m c¸c ®¹i l­îng yªu cÇu   
c. Bài tập cã h­íng dÉn :

Bài 1. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung C = 5 (F và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 50 mH. Biết điện áp cực đại trên tụ là  6 V. Tìm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch khi điện áp trên tụ điện là 4 V và cường độ dòng điện i khi đó.
       A. i = ±0,045 (A)            B. i = ±0,45 (A)              C. i = ±0,045 ((A)          D. i = ±0,045 (mA) 

Hướng dẫn: W = 
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CU
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= 9.10-5 ( J)= WC + Wt  ; WC = 
[image: image250.wmf]2

1

Cu2 = 4.10-5 ( J );  Wt = W – WC = 5.10-5( J )

( i = ±
[image: image251.wmf]L
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= ± 0,045(A) .( Chọn A
Bài 2. Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27 (H, và tụ điện có điện dung 3000 pF; điện trở thuần của cuộn dây và dây nối là 1 Ω; điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V. Tính công suất cần cung cấp để duy trì dao động của mạch trong một thời gian dài.
     A.P = 1,39(W)                       B.P = 1,39(mW)                       C.1,39.10-5 (W)                      D.1,39.10-6 (W)
Hướng dẫn: Ta có: I0 = (q0 = (CU0 = U0
[image: image252.wmf]L

C

= 52,7.10-3 A ; P = 
[image: image253.wmf]2

2
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R

I

= 1,39.10-3 W.( Chọn B
Bài 3. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 (H và tụ điện có điện dung    5 (F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Tính khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại và khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường.
      A.(t1= 3,14.10-6 (s) ;(t2= 1,57.10-6 (s)                     B.(t1= 1,57.10-6 (s) ;(t2= 78,5 .10-6 (s)
      C.(t1= 31,4.10-6 (s) ;(t2= 15,7.10-6 (s)                     D.(t1= 15,7.10-6 (s) ;(t2= 7,85.10-6 (s)
Hướng dẫn: Chu kỳ dao động: T = 2(
[image: image254.wmf]LC

= 10(.10-6 = 31,4.10-6 s. 
- Trong một chu kì có 2 lần điện tích trên bản tụ đạt giá trị cực đại nên khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên bản tụ đạt cực đại là (t =
[image: image255.wmf]2

T

= 5(.10-6 = 15,7.10-6s. 
- Trong một chu kì có 4 lần năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường nên khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường  bằng năng lượng từ trường là (t’ = 
[image: image256.wmf]4

T

 = 2,5(.10-6 = 7,85.10-6 s.
.( Chọn D
Bài 4. Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H và tụ điện có điện dung       C = 10 (F. Dao động điện từ trong khung là dao động điều hoà với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05 A. Tính điện áp giữa hai bản tụ ở thời điểm i = 0,03 A và cường độ dòng điện trong mạch lúc điện tích trên tụ có giá trị q = 30 (C.
      A.u = 4 (V) ;i = 0,4(A)                                       B. u = 5 (V) ;i = 0,04(A)

      C.u = 4 (V) ;i = 0,04(A)                                     D.u = 5 (V) ;i = 0,4(A)

Hướng dẫn: Ta có: W =
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= 1,25.10-4 J; Wt =
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 Mµ WC = W - Wt = 0,8.10-4J (u =
[image: image260.wmf]C

W

C

2

= 4V 
Khi q = 30 (C th×  WC = 
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EMBED Equation.3[image: image262.wmf]C

q

2

= 0,45.10-4J  Wt = W - Wt = 0,8.10-4J ( i = 
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W
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2

= 0,04 A.( Chọn C
Bài 5.  Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2H và tụ điện có điện dung C = 20μF. Người ta tích điện cho tụ điện đến hiệu điện thế cực đại U0 = 4V. Chọn thời điểm ban đầu (t = 0) là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Viết biểu thức tức thời của điện tích q trên bản tụ điện mà ở thời điểm ban đầu nó tích điện dương. Tính năng lượng điện trường tại thời điểm t=T/8, T là chu kì dao động. 
       A.8.10-5(J) q = 8.10-5cos500t (C) 
            B.8.10-6(J) q = 8.10-5cos(500t+π) (C) 
                C.8.10-4(J) q = 8.10-5cos(500t +π/2)(C) 
                 D.8.10-7(J) q = 8.10-5cos(500t - π/2 )(C) 

* Hướng dẫn :   Điện tích tức thời q = Q0cos((t + ()
 Trong đó:
[image: image264.wmf]LC
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=

w

 = 500 ( rad/s) Q0= cU0 =20.10-6.4 =8.10-5 (C) 
Khi t = 0: q=Q0cos( = + Q0 ( cos( = 1 ( ( = 0 
Vậy biểu thức tức thời của điện tích q cần tìm: q = 8.10-5cos500t (C) 
Năng lượng điện trường WC= 
[image: image265.wmf]C
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 Vào thời điểm t= 
[image: image266.wmf]8

T

, điện tích của tụ điện bằng q = Q0cos
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 thay vào ta tính được năng lượng điện trường  WC= 
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 = 8.10-5 (J) .( Chọn A
Bài 6: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 
[image: image270.wmf]W

 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng 
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.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng


A. 2 
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* Hướng dẫn :Khi nèi cuén c¶m vµ ®iÖn trë vµo hai cùc cña nguån ®iÖn th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi ®ã lµ  I =
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 ( E = I(R + r) .

Khi dïng nguån nµy ®Ó n¹p ®iÖn cho tô ®iÖn ,th× ®iÖn tÝch cùc ®¹i cña tô chÝnh b»ng E  ( E = I(R + r)  = U0 .
Sau khi ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi nèi tô ®ã víi cuén thuÇn c¶m L th× ta cã m¹ch dao ®éng .NÕu T =
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MÆt kh¸c ta l¹i cã Wtmax= WCmax  ( 
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Bài 7.  Biểu thức điện tích của tụ trong một mạch dao động có dạng q = Q0sin(2π.106t)(C). Xác định thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện đầu tiên. 
      A.t = 10-6(s)  B.t = 0,5.10-6(s) C.t = 10-5(s)  D.t = 1,2510-7(s) 
* Hướng dẫn giải: Phương trình điện tích q = Q0cos(2(.106t - 
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và coi q như li độ của một vật dao động điều hòa. Ban đầu pha dao động bằng - 
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, vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. WC = WL lần đầu tiên khi  q = 
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 tương ứng với thời gian 
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. Vậy thời điểm cần xác định là t = 
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Bài 8.(Đề thi Đại học 2003): Trong mạch dao động (h.vẽ) bộ tụ điện gồm 2 tụ C1 giống nhau được cấp năng lượng W0 = 10-6J từ nguồn điện một chiều có suất điện động E = 4V. Chuyển K từ (1) sang (2). Cứ sau những khoảng thời gian như nhau: T1= 10-6s thì năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm bằng nhau. 
a. Xác định cường độ dòng điện cực đại trong cuộn dây. 
b. Đóng K1 vào lúc cường độ dòng điện cuộn dây đạt cực đại. Tính lại hiệu điện thế cực đại trên cuộn dây. 

* Hướng dẫn giải: 

Theo bài 11 trên ta có thời gian để năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau là
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Do C1 nối tiếp C2 và C1 = C2 nên C1 = C2 = 2C = 0,25.10-6F
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a. Từ công thức năng lượng:  [image: image292.png]0,7854
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b. Khi đóng k1, năng lượng trên các tụ điện bằng không, tụ C1 bị loại khỏi hệ dao động nhưng năng lượng không bị C1 mang theo, tức là năng lượng điện từ không đổi và bằng W0. 
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DẠNG 4: Sóng điện từ - Liên lạc bằng thông tin vô tuyến – Mạch chọn sóng với bộ tụ điện có các tụ điện ghép.

1. Ph­¬ng ph¸p gi¶i :
* . Mỗi giá trị của L hoặc C, cho ta một giá trị tần số, chu kì tương ứng, viết tất cả các biểu thức tần số hoặc chu kì đó rồi gán những giá trị đề bài cho tương ứng (nếu có).

-Khi độ tự cảm cuộn dây là L1, điện dung tụ điện là C1 thì chu kì dao động là T1 ; f1 ; (1
-Khi độ tự cảm cuộn dây là L2, điện dung tụ điện là C2 thì chu kì dao động là T2 ; f2 ; (2
-Ta có các biểu thức chu kì tương ứng:
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-Lập mối liên hệ toán học giữa các biểu thức đó. Thường là lập tỉ số; bình phương hai vế rồi cộng, trừ các biểu thức; phương pháp thế.....

* . Từ công thức tính bước sóng ta thấy, bước sóng biến thiên theo L và C. L hay C càng lớn, bước sóng càng lớn. Nếu điều chỉnh mạch sao cho C và L biến thiên từ Cm, Lm đến CM, LM thì bước sóng cũng biến thiên tương ứng trong dải từ 
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* L­u ý 
 -  Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.Sóng điện từ là sóng ngang, lan truyền trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng (c = 3.108 m/s). Các loại sóng vô tuyến:
	Lo¹i sãng
	TÇn sè (MHz)
	B­íc sãng (m)

	Sãng dµi
	0,1 ( 1
	105 ( 103

	Sãng trung
	1 ( 10
	103 ( 102

	Sãng ng¾n
	10 ( 100
	102 ( 10

	Sãng cùc ng¾n
	100 ( 1000
	10 ( 0,01


- Trong thông tin liên lạc bằng vô tuyến để phát sóng điện từ đi xa người ta phải “trộn” sóng âm tần hoặc thị tần với sóng mang cao tần (gọi là biến điệu). Có thể biến điệu biên độ, tần số hoặc pha của dao động cao tần: làm cho biên độ, tần số hoặc pha của dao động cao tần biến thiên theo tần số của dao động âm tần hoặc thị tần.
-Bước sóng điện từ: trong chân không: ( = 
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      (c = 3.108 m/s)

                                 trong môi trường: ( = 
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-NÕu  ban ®Çu m¹ch dao ®éng cã L vµ C ta t×m ®­îc (0 sau ®ã m¾c them tô xoay CX vµo m¹ch .Ph¶i dùa vµo t­¬ng quan gi÷a ( vµo C ®Ó x¸c ®Þnh xem c¸ch m¾c tô thªm lµ song song hay nèi tiÕp . Sau ®ã t×m CB råi víi t×m CX theo c«ng thøc sau :
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- NÕu trong m¹ch cã tô xoay ®Ó tÝnh gãc xoay cña tô ta  ¸p dông c«ng thøc CX= a(  + b 

Trong ®ã  b lµ gi¸ trÞ ®iÖn dung øng víi tr­êng hîp gãc xoay lµ bÐ nhÊt .( lµ gãc xoay øng víi cX cßn a lµ h»ng sè 
3.Bài tập cã h­íng dÉn 
Bài 1: Nếu điều chỉnh để điện dung của một mạch dao động tăng lên 4 lần thì chu kì dao động riêng của mạch thay đổi như thế nào (độ tự cảm của cuộn dây không đổi)?

Giải:Có hai giá trị của điện dung: C và C’ = 4C, tương ứng với hai giá trị chu kì
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Vậy chu kì tăng 2 lần.

Khi làm bài trắc nghiệm, không phải trình bày và tiết kiệm thời gian, ta có nhận định sau: Từ biểu thức tính chu kì ta thấy T tỉ lệ với căn bậc hai của điện dung C và độ tự cảm L.

Tức là, nếu C tăng (hay giảm) n lần thì T tăng (hay giảm) 
[image: image305.wmf]n

 lần, nếu L tăng (hay giảm) m lần thì T tăng (hay giảm)  
[image: image306.wmf]m

 lần. Ngược lại với tần số f.

Như bài tập trên, do C tăng 4 lần, suy ra ngay chu kì tăng 
[image: image307.wmf]2
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Bài 2: Nếu tăng điện dung của một mạch dao động lên 8 lần, đồng thời giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 2 lần thì tần số dao động riêng của mạch tăng hay giảm bao nhiêu lần?
Giải:
[image: image308.wmf].
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=> Tần số giảm đi hai lần.

Có thể suy luận: C tăng 8 lần, L giảm 2 lần suy ra nẫu số tăng: 
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 lần.=> Tần số giảm hai lần.

Bài 3: Một mạch dao động gồm có một cuộn cảm có độ tự cảm L = 10-3H và một tụ điện có điện dung điều chỉnh được trong khoảng từ 4pF đến 400pF (1pF = 10-12F).Mạch này có thể có những tần số riêng như thế nào?
      A.fmin= 2,52.105Hz ;fmax= 2,52.106Hz                          B.fmin= 2,52.106Hz ;fmax= 2,52.105Hz 

      C. fmin= 2,52.106Hz ;fmax= 2,52.107Hz                         D.fmin= 2,52.104Hz ;fmax= 2,52.106Hz  
* Hướng dẫn: Từ công thức 
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Theo bài ra: 
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 .Nh­ vËy Cmax= 400 pF vµ Cmin= 4 pF 
Với cách suy luận như trên thì rất chặt chẽ nhưng sự biến đổi qua lại khá rắc rối, mất nhiều thời gian và hay nhầm lẫn. Như đã nói ở phần phương pháp, tần số luôn nghịch biến theo C và L,  

nên fmax ứng với Cmin, Lmin  và  fmin ứng với Cmax và Lmax.

    => 
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         tức là tần số biến đổi từ 2,52.105Hz đến 2,52.106Hz .( Chọn A  
Bài 6: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 1(H và tụ điện biến đổi C, dùng để thu sóng vô tuyến có bước sóng từ 13m đến 75m. Hỏi điện dung C của tụ điện biến thiên trong khoảng nào?

Giải:  Cách 1: Từ công thức tính bước sóng: 
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               Do ( > 0 nên C đồng biến theo (, 
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Vậy điện dung biến thiên từ 47.10-12C đến 1583.10-12C.
C©u 18: Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến 2 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF. Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào?

      A. Dải sóng từ 146 m đến 2383 m                                   B. Dải sóng từ 923 m đến  2384 m.

      C. Dải sóng từ  146 m đến  377 m.


D. Dải sóng từ 377 m đến 2384 m.
* Hướng dẫn: Từ công thức tính bước sóng: 
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 .T­¬ng øng  víi C1= 0,02 μF  vµ L1= 0,3 μH ta t×m ®­îc (1= 3.108 .2.3,14.
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 =146 m .T­¬ng øng  víi C1= 0,8 μF  vµ L1= 2 μH ta t×m ®­îc (1= 3.108 .2.3,14.
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CÂU28:  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 4.10-8 H và tụ có điện dung C = 25 nF . Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100 m thì phải mắc một tụ CX 


A. nối tiếp với C có giá trị   454 nF.
B. nối tiếp với C có giá trị   45 nF.

        C. song song với C có giá trị 4 nF.
                 D. song song với C có giá trị 45 nF

* Hướng dẫn:Từ công thức tính bước sóng: 
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T­¬ng øng   víi  L = 4.10-8 H vµ C = 25 nF  ta cã   
( 0= (1= 3.108 .2.3,14.
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 nªn CB >C ( CX  ph¶i m¾c song song víi C . Tõ (= 100m =3.108 .2.3,14.
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Bài  7: Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 11,3(H và tụ điện có điện dung C = 1000pF.

a) Mạch điện nói trên có thể thu được sóng có bước sóng (0 bằng bao nhiêu?

b) Để thu được dải sóng từ 20m đến 50m, người ta phải ghép thêm một tụ xoay CV với tụ C nói trên. Hỏi phải ghép như thế nào và giá trị của CV thuộc khoảng nào?

c) Để thu được sóng 25m, CV phải có giá trị bao nhiêu? Các bản tụ di động phải xoay một góc bằng bao nhiêu kể từ vị trí điện dung cực đại để thu được bước sóng trên, biết các bản tụ di động có thể xoay từ 0 đến 1800?

Giải:
a) Bước sóng mạch thu được: 
[image: image326.wmf]m
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b) Nhận xét: 

Dải sóng cần thu có bước sóng nhỏ hơn bước sóng (0 nên điện dung của bộ tụ phải nhỏ hơn C. Do đó phải ghép CV nối tiếp với C.

Khi đó:
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Với  > 0, CV biến thiên nghịch biến theo (.
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Vậy 
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c) Để thu được sóng (1 = 25m, 
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Vì CV tỉ lệ với góc xoay nên ta có 
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CV1= 15,9.10-12 = 
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C. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: ĐH 2015

 Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện

dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. T = π
[image: image335.wmf]LC



B. T = 
[image: image336.wmf]LC
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C. T = 
[image: image337.wmf]LC



D. T = 2 π
[image: image338.wmf]LC


Câu 2: ĐH 2015

 Sóng điện từ

A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.

B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.

C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

       D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
Câu 3: ĐH 2015

 Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng trung.
B. sóng ngắn.
C. sóng dài.
D. sóng cực ngắn.

Câu 4: ĐH 2016  Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là


A. 
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Câu 5: ĐH 2016  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và


A. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.



B. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.


C. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.


D. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 6: ĐH 2016  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5H và có tụ điện có điện dung 2,5.10-5F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là


A. 1,57.10-5 s.
B. 1,57.10-10 s.
C. 6,28.10-10 s.
D. 3,14.10-5 s.

Câu 7: ĐH 2016  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Sóng điện từ không mang năng lượng.



B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.


C. Sóng điện từ là sóng dọc.



D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hòa lệch pha nhau 0,5π.

Câu 1(CĐ-2013) : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 62,8 mA. Giá trị của T là


A. 2 µs
B. 1 µs
C. 3 µs
D. 4 µs

Câu 2(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

A. 2,5.10-3 J. 

B. 2,5.10-1 J. 

C. 2,5.10-4 J. 

D. 2,5.10-2 J.

Câu 3(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là 


A. 6.10−10C

B. 8.10−10C

C. 2.10−10C

D. 4.10−10C 

Câu 4(ĐH – 2007): Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 

A. 7,5 2 A.  

B. 7,5 2 mA.  

C. 15 mA.  

D. 0,15 A.  

Câu 5(ĐH -2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 
[image: image343.wmf]
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(C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5
[image: image345.wmf]2
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A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là


A. 
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Câu 6(CĐ-2013): Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. 

Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là
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Câu 7(THQG -15) : Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số 
[image: image354.wmf]1
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A. 2.
B. 1,5.
C. 0,5.
D. 2,5.

Câu 8(ĐH-2011): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng


A. 
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B. 
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Câu 9(ĐH – 14): Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3=(9L1+4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là


A. 9 mA.
B. 4 mA.
C. 10 mA.
D. 5 mA.

Câu 10(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là


A. 2,5.103 kHz.
B. 3.103 kHz.
C. 2.103 kHz.
D. 103 kHz.

Câu11. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1(A. Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng
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Câu 12(Đề thi đại học năm 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5
[image: image363.wmf]m

H và tụ điện có điện dung 5
[image: image364.wmf]m

F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
A. 5
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B. 2,5
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Câu 13(CĐ -2012): Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là


A. 
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Câu 14(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC có chu kì 2,0.10 – 4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là 

A. 0,5.10 – 4  s.  

B. 4,0.10 – 4  s.  

C. 2,0.10 – 4  s.  

D. 1,0. 10 – 4  s. 
Câu 15(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng 

A. 10-5 J.  

B. 5.10-5 J.  

C. 9.10-5 J. 

 D. 4.10-5 J 

Câu 16(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

A. 2,5.10-2 J.  

B. 2,5.10-1 J. 

 C. 2,5.10-3 J.  

D. 2,5.10-4 J. 

Câu 17(CĐ 2008): Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng 

A. 3 mA.  

B. 9 mA.  

C. 6 mA.  

D. 12 mA. 

Câu 18(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 
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 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là
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Câu 19(Đề thi cao đẳng năm 2009): Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng

A. 9 mA. 

B. 12 mA. 

C. 3 mA. 

D. 6 mA.

Câu20. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 2.

B. 4.

C. 
[image: image381.wmf]2
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Câu 21(CĐ 2011): Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 
[image: image383.wmf]0
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thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng
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Câu 22(ĐH-2013): Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0.5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn là:


A. 
[image: image388.wmf]0
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Câu 23(ĐH – 2007): Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu? 

A.  . 3/ 400s  

B. 1/600 . s  

C. 1/300  . s 

D. 1/1200 . s

Câu24 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là


A. 4Δt.
B. 6Δt.

C. 3Δt.

D. 12Δt.

Câu25. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là 
[image: image392.wmf]2
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B. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là U0
[image: image393.wmf]L
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.


C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t = 
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D. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t = 
[image: image395.wmf]LC
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Câu 26(ĐH-2011): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là


A. 2.10-4s.
B. 6.10-4s.
C. 12.10-4s.
D. 3.10-4s.

Câu 27(ĐH-2013): Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích cực đại của tụ điện là 
[image: image397.wmf]6
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 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
[image: image398.wmf]0
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. Tính từ thời điểm điện tích trên tụ là q0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng I0 là


A. 
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Câu 28(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng) của mạch lúc này bằng 

A. f/4.  


B. 4f.  


C. 2f.  


D. f/2. 

Câu 29 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 


A. 12,5 MHz.
B. 2,5 MHz.
C. 17,5 MHz.
D. 6,0 MHz.

Câu 30(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng)của mạch lúc này bằng

A. 4f.                   
 B. f/2.                  
C. f/4.                     
D.2f.
Câu31. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.


B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.


C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.


D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

Câu32. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image403.wmf]5

f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

A. 5C1.
B. 
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Câu33. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
[image: image407.wmf]1
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi 
[image: image408.wmf]2
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu 
[image: image409.wmf]12
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 



A. 50 kHz.

B. 24 kHz.
C. 70 kHz.
D. 10 kHz.

Câu 34(CĐ -2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong  mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 (s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là


A. 9 (s.
B. 27 (s.
C. 
[image: image410.wmf]1
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Câu 35(CĐ-2013): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Khi C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là


A. 12,5 MHz
B. 6,0 MHz
C. 2,5 MHz
D. 17,5 MHz 

§2:TẮT DẦN, DUY TRÌ, CƯỠNG BỨC:

Câu 36(ĐH-2011): Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 (F. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 (, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng


A. 72 mW.
B. 72 (W.
C. 36 (W.
D. 36 mW.

§3:SÓNG ĐIỆN TỪ:

Câu 37(ĐH-2013): Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là


A. 60m
B. 6 m 
C. 30 m
D. 3 m

Câu 38(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là


A. 300 m.
B. 0,3 m.
C. 30 m.
D. 3 m.

Câu 39(CĐ 2011): Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image412.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh 
[image: image413.wmf]10
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 300 m.

 B. 400 m.

 C. 200 m.

 D. 100 m.

Câu 40(CĐ 2011): Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện có điện dung 
[image: image414.wmf]1
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, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100m; khi tụ điện có điện dung 
[image: image415.wmf]2
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, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1km. Tỉ số 
[image: image416.wmf]2
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 là

A. 10                      
B. 1000                   
C. 100                   
D. 0,1

Câu 41(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)  : Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng


A. 4C

B. C

C. 2C

D. 3C

Câu42. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung 


A. C = C0.

B. C = 2C0.
C. C = 8C0.
D. C = 4C0.

Câu43 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 


A. 800.
B. 1000.
C. 625.

D. 1600.

ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG:

Câu 44(THQG-15): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là


A. 
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Câu 45(THQG-15): Sóng điện từ


A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.


B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.


C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.


D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.

Câu 46(THQG-15): Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại


A. sóng trung.
B. sóng ngắn.
C. sóng dài.
D. sóng cực ngắn.

Câu 47(ĐH – 14) : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là


A. 
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Câu 48(ĐH – 14): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian


A.luôn ngược pha nhau

B. luôn cùng pha nhau


C. với cùng biên độ

D. với cùng tần số

Câu 49(CĐ 2011): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện tử tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng

A. 
[image: image425.wmf]4
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Câu 50(CĐ 2007): Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Phản xạ.  


B. Truyền được trong chân không. 

C. Mang năng lượng.  

D. Khúc xạ. 
Câu 51(CĐ 2007): Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Véctơ cường độ điện trường  và cảm ứng từ  cùng phương và cùng độ lớn. 

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. 

C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2. 

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

Câu 52(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax  của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức 

A. Imax = Umax√(C/L) 


B. Imax = Umax √(LC) .  

C. Imax = √(Umax/√(LC)).  

D. Imax = Umax.√(L/C). 

Câu 53(ĐH – 2007): Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì 

A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. 

B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. 

C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 

D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 

Câu 54(ĐH – 2007): Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.  

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2. 

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

Câu 55(CĐ 2008): Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. 

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. 

C. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng. 

D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

Câu 56(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Đối với sự lan truyền sống điện từ thì

A. vectơ cường độ điện trường 
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ 
[image: image428.wmf]B

ur

 vuông góc với vectơ cường độ điện trường 
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.


B. vectơ cường độ điện trường 
[image: image430.wmf]E
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 và vectơ cảm ứng từ 
[image: image431.wmf]B
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 luôn cùng phương với phương truyền sóng.


C. vectơ cường độ điện trường 
[image: image432.wmf]E
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 và vectơ cảm ứng từ 
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 luôn vuông góc với phương truyền sóng.


D. vectơ cảm ứng từ 
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường 
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 vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
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Câu 57(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?


A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.


B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.


C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.


D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 58(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng)


A. tách sóng
B. khuếch đại
   C. phát dao động cao tần
D. biến điệu

Câu 59(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì


A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 


B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.


C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.



D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

Câu 60(Đề thi cao đẳng năm 2009): Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng
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Câu 61(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì
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Câu 62(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn  cùng phương.

D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

Câu 63(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.

D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng

Câu 64(Đề thi đại học năm 2009):: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian



A. luôn ngược pha nhau.
B. với cùng biên độ.



C. luôn cùng pha nhau.
D. với cùng tần số.

Câu 65(Đề thi đại học năm 2009): Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 
[image: image445.wmf]2
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D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Câu 66(Đề thi đại học năm 2009): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 67(Đề thi đại học năm 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.
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Câu68 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Sóng điện từ


A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.


B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.


C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.


D. không truyền được trong chân không.

Câu69. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là
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Câu70. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?



A. Mạch  tách sóng.

B. Mạch khuyếch đại. 
C. Mạch biến điệu.

   
D. Anten.

Câu 71(CĐ 2011): Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

C. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

D. Điện trường không lan truyền được trong điện môi.

Câu 72(ĐH-2011): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?


A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.


B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.


C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.


D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.

Câu 73(CĐ -2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức
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Câu 74(CĐ -2012): Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là
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Câu 75(CĐ -2012): Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

A. ngược pha nhau.   B. lệch pha nhau 
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C. đồng pha nhau.
D. lệch pha nhau 
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Câu 76(ĐH -2012): Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.


B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.


C. Sóng điện từ là sóng ngang.


D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 77(ĐH -2012): Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có


A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.


C. độ lớn bằng không.

D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

Câu 78(ĐH -2012). Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là


A. 
[image: image467.wmf]222

0

()

C

iUu

L

=-

 

B. 
[image: image468.wmf]222

0

()

L

iUu

C

=-



C. 
[image: image469.wmf]222

0

()

iLCUu

=-



D. 
[image: image470.wmf]222

0

()

iLCUu

=-


Câu 79(CĐ-2013): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do là


A. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.


B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.


C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.


D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.


Câu 80(CĐ-2013) : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0. Giá trị của f được xác định bằng biểu thức
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TỔNG HỢP NÂNG CAO:

Câu 81(ĐH-2013): Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với: 
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, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng


A. 4 mA.
B. 10 mA.
C. 8 mA.
D. 6 mA.

Câu 82(ĐH – 14): Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là 
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 và 
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 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng
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Câu 83(ĐH-2011): Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1( vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng (.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng


A. 0,25 (.
B. 1 (.
C. 0,5 (.
D. 2 (.

Câu 84(ĐH -2012): Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay 
[image: image483.wmf]a

 của bản linh động. Khi 
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 = 00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi 
[image: image485.wmf]a

=1200, tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì 
[image: image486.wmf]a

 bằng


A. 300
B. 450 
C. 600
D.900

Câu 85(ĐH-2013): Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 giờ; hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?


A. Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh độ 79020’T.
B. Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ.


C. Từ kinh độ 85020’Đ đến kinh độ 85020’T.
D. Từ kinh độ 81020’T đến kinh độ 81020’Đ.
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